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MÔN THI : JAP 281 (B-D-F-H) Học kì: II

Thời gian : 13h30 - 25/05/2026   -   Phòng thi 1003  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30206553350 Nguyễn Lê Hòa Cẩm JAP 281 B K30VJ-YDD

2 30207137253 Đinh Diệu Châu JAP 281 B K30VJ-YDD

3 30212263916 Nguyễn Quang Đạt JAP 281 B K30VJJ-EVT

4 30214341213 Nguyễn Hà Giang JAP 281 B K30VJ-YDD

5 30208022153 Nguyễn Huỳnh Phương Kha JAP 281 B K30VJ-YDD

6 30207142951 Trần Thanh Liểu JAP 281 B K30VJ-YDD

7 30207153625 Nguyễn Thị Thanh Tâm JAP 281 B K30VJ-YDD

8 30207136951 Phạm Hồ Thu Thảo JAP 281 B K30VJ-YDD

9 30207136925 Phan Nguyễn Huyền Thục JAP 281 B K30VJ-YDD

10 30207138796 Lê Hoài Thương JAP 281 B K30VJ-YDD

11 30207151483 Nguyễn Thị Thương JAP 281 B K30VJ-YDD

12 30212248073 Phạm Thành Tin JAP 281 B K30VJJ-EVT

13 30207146946 Nguyễn Quỳnh Quế Trân JAP 281 B K30VJ-YDD

14 30207462450 Trần Nguyễn Bảo Trân JAP 281 B K30VJ-YDD

15 30207136888 Phan Thị Mỹ Trinh JAP 281 B K30VJ-YDD

16 30207136909 Tạ Yến Vi JAP 281 B K30VJ-YDD

17 30211156629 Đoàn Ngọc Chiến JAP 281 D K30VJ-TPM
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MÔN THI : JAP 281 (B-D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Tiếng Nhật Nâng Cao 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 25/05/2026   -   Phòng thi 1101/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30212446333 Nguyễn Hữu Đạt JAP 281 D K30VJJ-EDK

2 30212221290 Bùi Minh Đức JAP 281 D K30VJJ-EDK

3 30212457579 Nguyễn Anh Đức JAP 281 D K30VJJ-EDK

4 30203546965 Võ Lương Nhật Duyên JAP 281 D K30VJ-CTP

5 30203550067 Võ Thị Hiếu JAP 281 D K30VJ-YDD

6 30204649190 Bùi Thị Kim Hoa JAP 281 D K30VJ-YDD

7 30216751876 Hồ Ngọc Hưng JAP 281 D K30VJ-TPM

8 30203529912 Lê Thị Kim Hương JAP 281 D K30VJ-CTP

9 30212452639 Nguyễn Đăng Khiêm JAP 281 D K30VJJ-EDK

10 30211135420 Lê Thọ Minh Khoa JAP 281 D K30VJ-TPM

11 30211156708 Nguyễn Anh Khôi JAP 281 D K30VJJ-EDK

12 30207152215 Nguyễn Thị Thanh Mai JAP 281 D K30VJ-YDD

13 30207136818 Lê Phan Khánh Ngân JAP 281 D K30VJ-YDD

14 30201146512 Lưu Thị Phước Nguyên JAP 281 D K30VJ-TPM

15 30217144501 Trần Xuân Nhật JAP 281 D K30VJ-YDD

16 30207664121 Phan Thị Yến Nhi JAP 281 D K30VJ-YDD

17 30211130101 Nguyễn Tiến Phong JAP 281 D K30VJ-TPM

18 30212333453 Đặng Hồng Phúc JAP 281 D K30VJ-YDD
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MÔN THI : JAP 281 (B-D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Tiếng Nhật Nâng Cao 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 25/05/2026   -   Phòng thi 1101/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30211156765 Hà Anh Phương JAP 281 D K30VJ-TPM

2 30207164579 Lê Thị Anh Thư JAP 281 D K30VJ-YDD

3 30207151316 Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ JAP 281 D K30VJ-YDD

4 30207147327 Hoàng Thị Thanh Thúy JAP 281 D K30VJ-YDD

5 30211439197 Đinh Văn Việt JAP 281 D K30VJ-TPM

6 30202721437 Nguyễn Hồng Quỳnh Anh JAP 281 F K30ADH-VJ

7 30212758456 Huỳnh Trần Gia Bảo JAP 281 F K30ADH-VJ

8 30204126630 Trần Thảo Chi JAP 281 F K30ADH-VJ

9 30202764498 Nguyễn Lê Thanh Hảo JAP 281 F K30ADH-VJ

10 30212924243 Lê Mai Khanh JAP 281 F K30VJJ-KTR

11 30207154039 Đoàn Thị Hồng Kim JAP 281 F K30VJ-YDD

12 29212356905 Đào Huy Lân JAP 281 F K29VJ-CKO

13 30202742868 Trần Thị Ngân JAP 281 F K30ADH-VJ

14 30202758525 Lữ Thùy Ngân JAP 281 F K30ADH-VJ

15 30202720455 Nguyễn Lam Ngọc JAP 281 F K30ADH-VJ

16 30202729616 Đào Thị Nhanh JAP 281 F K30ADH-VJ

17 30202745732 Ngô Trần Yến Nhi JAP 281 F K30ADH-VJ
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MÔN THI : JAP 281 (B-D-F-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Tiếng Nhật Nâng Cao 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 25/05/2026   -   Phòng thi 1102  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30202753403 Nguyễn Dương Quỳnh Như JAP 281 F K30ADH-VJ

2 30214524127 Thái Hoàng Phi JAP 281 F K30VJ-XDD

3 30204844943 Nguyễn Anh Thư JAP 281 F K30VJ-YDD

4 29211162978 Trần Mậu Trường JAP 281 F K29VJ-TPM

5 30214557309 Nguyễn Bá Tuấn Anh JAP 281 H K30VJ-CKO

6 30212349404 Nguyễn Hữu Đang JAP 281 H K30VJ-CKO

7 30212351554 Nguyễn Duy Dinh JAP 281 H K30VJ-CKO

8 30212361470 Phạm Thái Duy JAP 281 H K30VJ-CKO

9 30212351538 Trương Công Hậu JAP 281 H K30VJ-CKO

10 30212351840 Huỳnh Tấn Hậu JAP 281 H K30VJ-CKO

11 30212329121 Nguyễn Mai Hoàng Hiếu JAP 281 H K30VJ-CKO

12 29212347231 Nguyễn Trần Hùng JAP 281 H K29VJ-CKO

13 30212327762 Hồ Nguyễn Khải Hưng JAP 281 H K30VJ-CKO

14 30214449455 Lê Bảo Khang JAP 281 H K30VJ-CKO

15 30212361585 Lê Minh Khoa JAP 281 H K30VJ-CKO

16 30212361696 Nguyễn Duy Quân JAP 281 H K30VJ-CKO

17 30216954879 Trần Thanh Quốc JAP 281 H K30VJ-CKO
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